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PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024 

( Từ ngày 28/8/2023) 

STT PHÒNG LỚP GVCN GHI CHÚ 

1 A101 
11D Nguyễn Thị Xuân 

ĐH, TV 
11D4 Nguyễn Hà Minh 

2 A102 
12A1 Trần Linh Thương 

ĐH, TV 
10A Phan Thị Thu Phương 

3 A103 
11D1 Nguyễn Thi Thu Hà 

ĐH, TV 
11D3 Nguyễn Thị Tươi 

4 A201 
12D6 Dương Thị Anh 

ĐH, TV 
10A2 Đỗ Quang Hoan 

5 A202 
11D2 Bùi Thị Điệp 

ĐH, TV 
11D6 Nguyễn Thị Nhàn 

6 A203 
11A1 Lê Nhật Giang 

ĐH 
10D2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 

7 *A301 
12D4 Nguyễn Thị Lợi 

ĐH, MC 
10A1 Nguyễn Thanh Nhã 

8 A302 
11A Nguyễn Văn Thiệu 

ĐH 
10D3 Phạm Thị Trà 

9 *A303 
12A Nguyễn T. Bích Hạnh 

ĐH, TV 
10D4 Lê Thị Lịch 

10 *B101 
12D3 Đặng Lê Thu Hiền 

ĐH, TV 
10D5 Nguyễn T Hương Giang 

11 B102 
12D2 Nguyễn TThanh Hưng 

ĐH 
10D Nguyễn Xuân Chung 

12 B103 
12D7 Đường Thị Ngân 

ĐH, TV 
10D1 Đặng Thị Phương Lan 

13 B201 
12D1 Trần Thị Mỹ Hạnh 

ĐH, TV, MT 
11D5 Nguyễn Thị Hiền 

14 B202 
12D Nguyễn Thị Mai Anh 

TV, ĐH 
11D7 Vũ Thái Đức 

15 B203 
12D5 Nguyễn Thu Huế 

ĐH 
10D6 Nguyễn T T Thuý 



STT PHÒNG LỚP GVCN GHI CHÚ 

16 B301 
 Học chuyên đề 

TV, ĐH 
 Học chuyên đề 

17 B302 
 Học chuyên đề 

TV, ĐH, MT 
 Học chuyên đề 

18 B303 
 Học chuyên đề 

TV, ĐH 
 Học chuyên đề 

19 C304  Phòng Câu lạc bộ  

20 C305  Phòng câu lạc bộ ĐH 

* Các phòng dùng để học chuyên đề và các nội dung học khác 

 

C101, C201, C301, C303, C402, C501, C502  

Ghi chú: 5 lớp 11 học sáng kì 1, sang kì 2 sẽ đổi sang học chiều và 
ngược lại.  

 


